
TT Họ và tên tác giả Đơn vị công tác Tên sáng kiến, giải pháp

1 Võ Thị Thanh Phƣợng MN TÂY GIANG Biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi thực hành trải nghiệm hiệu quả. 

2 Huỳnh Thị Thi MN TÂY XUÂN Điều kỳ diệu của vỏ bắp ngô

3 Bùi Đỗ Kim Khƣơng MN BÌNH NGHI
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học ở

trƣờng mầm non.

4 Nguyễn Thị Mộng Thúy MN PHÚ PHONG
Một số biện pháp giúp giáo viên nâng cao kỹ năng hƣớng

 dẫn trẻ 5-6 tuổi học tốt hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

5 Nguyễn Thị Tố Nhƣ TH SỐ 2 VÕ XÁN
Rèn kĩ năng giải các bài toán về dấu hiệu chia hết cho học 

sinh lớp 4.

6 Nguyễn Trung Học TH BÌNH THÀNH
Một số bài tập giúp học sinh tiểu học thủ hòa trong môn cờ 

vua.

7 Hồ Thị Hoa TH BÌNH HÒA
Một số biện pháp góp phần hình thành và phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh lớp 4,5

8 Nguyễn Văn Hùng TH BÌNH HÒA
Biện pháp nâng cao chất lƣợng bồi dƣỡng năng lực sƣ phạm 

cho giáo viên tại Trƣờng Tiểu học Bình Hòa

9 Trần Thị Hồng TH BÌNH HÒA

Vận dụng sáng tạo các phƣơng pháp, hình thức dạy học theo 

hƣớng trải  nghiệm góp phần phát triển năng lực phẩm chất 

cho học sinh lớp 4, 5.

10 Lê Thị Kiều Nga TH TÂY BÌNH
"Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 nâng cao năng lực giải 

bài toán có lời văn"

11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TH TÂY VINH

 Khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn 

âm nhạc  nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh 

Trƣờng TH Tây Vinh.

12 Nguyễn Thị Kiều Trang TH TÂY AN
Một số biện pháp nâng cao chất lƣợng tổ chức hoạt động 

Warm up đầu  giờ học môn Tiếng Anh cho học sinh Tiểu học

13 Đỗ Thị Hồng Lệ TH TÂY AN Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm lớp 5

14 Nguyễn Thị Ly Thảo THCS TÂY GIANG
Lập bảng so sánh trong tiết đọc hiểu văn bản ở chƣơng trình 

Ngữ văn bậc THCS.

15 Lê Thị  Thanh Thƣ THCS TÂY PHÚ
Lồng ghép một số hoạt động trải nghiệm để tăng hứng thú học 

tập và phát triển năng lực của học sinh trong môn sinh học 8

16 Lê Thị Thu Uyên THCS TÂY PHÚ
Vận dụng phƣơng pháp dạy học phân hóa theo đối tƣợng học 

sinh đối với môn Lịch sử lớp 8 ở trƣờng THCS.

17 Trần Thị Bích Tiền
THCS BÙI THỊ 

XUÂN

Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

Toán lớp 7 nhằm tạo hứng thú cho học sinh

18 Đỗ Thị Hồng Lê
THCS BÙI THỊ 

XUÂN

Dạy học theo hợp đồng trong môn Hóa học ở cấp THCS nhằm

 nâng cao tính tƣ duy và sáng tạo cho học sinh

19 Trƣơng Thị Thanh Thảo THCS VÕ XÁN
Dạy học phát triển năng lực học sinh thông qua kĩ năng nói và 

nghe ở môn Ngữ văn (Khối 6).

20 Nguyễn Thị Hồng Lai THCS BÌNH THÀNH
Một số biện pháp dạy học theo hƣớng phát triển năng lực học 

sinh trong môn khoa học tự nhiên 6.

21 Đặng Thị Phi THCS BÌNH HÒA
Hƣớng dẫn khai thác kiến thức từ tranh ảnh, lƣợc đồ trong 

giảng dạy  môn Địa lý khối 6, 8.

22 Phan Tuấn Hải THCS BÌNH HÒA
Vận dụng một số kĩ thuật dạy học trong hoạt động nhóm nhằm 

phát triển năng lực học môn KHTN cho học sinh lớp 6.

Phụ lục

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

SÁNG KIẾN CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRONG TOÀN HUYỆN   

THUỘC LĨNH VỤC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023
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23 Nguyễn Thị Bình THCS BÌNH TÂN
Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong giờ luyện nói 

và nghe môn Ngữ văn 6.

24 Trần Thị Lan Phƣơng PGD

Giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật cho 

học sinh bậc THCS thông qua dạy học tích hợp trong môn 

Ngữ văn

25 Phan Thị Xuân Hiền MN TÂY SƠN
Một số biện pháp thiết kế đồ chơi đa năng và ứng dụng cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi trải nghiệm thông qua các hoạt động

26 Lý Thị Bích Vân MN TÂY SƠN
Một số giải pháp xây dựng lớp học xanh, thân thiện với môi 

trƣờng cho trẻ 4-5 tuổi

27  Nguyễn Thị Thu Thảo
MN 

HƢỚNG DƢƠNG

Biện pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục kỹ năng xã hội cho 

trẻ 5-6 tuổi

28 Trần Thị Điệp MN BÌNH THÀNH

 Một số biện pháp xây dựng môi trƣờng trong và ngoài lớp 

xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện cho trẻ 5- 6 tuổi tại trƣờng 

mầm non

29  Phạm Thị Ánh Thơm MN BÌNH HÒA

 Biện pháp sử dụng vật liệu thiên nhiên, vật liệu tái sử dụng 

nhằm nâng cao chất lƣợng trong hoạt động tạo hình cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi.

30  Nguyễn Thị Thúy Nữ MN BÌNH HÒA
Biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua các

tác phẩm văn học.

31 Trần Thị Đào TH TÂY XUÂN

Sử dụng trò chơi để tạo nguồn năng lƣợng tích cực nhằm gây 

hứng thú cho học sinh học tốt môn Tiếng Việt theo mô hình 

Vnen.

32 Dƣơng Thị Trúc Phƣơng TH TÂY XUÂN Giúp học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh.

33 Lê Hoài Nam TH SỐ 1 BÌNH NGHI “Biện pháp nâng cao thành tích bật xa của học sinh lớp 4”.

34 Nguyễn Thị Bích Hòa TH SỐ 1 BÌNH NGHI
“ Hiệu quả của việc ứng dụng lập trình sáng tạo các phần 

mềm dạy học Tiếng Anh cấp Tiểu học ”.

35 Trần Thị Hiếu TH SỐ 1 VÕ XÁN

Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng chuyên môn cho đội 

ngũ giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục hiện nay

36 Trƣơng Thị Hồng Loan TH SỐ 1 VÕ XÁN
Linh hoạt và sáng tạo khi sử dụng một số biện pháp nhằm 

nâng cao chất lƣợng dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 5 

37 Trƣơng Thị Thu Trang TH SỐ 1 VÕ XÁN
Hoàn thiện, củng cố và nâng cao kĩ năng sống cho học sinh 

lớp Bốn, Năm 

38 Phan Ngọc Thiên Phƣơng TH SỐ 2 VÕ XÁN
Một số biện pháp dạy ngữ âm để phát triển kỹ năng giao tiếp 

tiếng Anh cho học sinh tiểu học

39 Phan Mạnh Hùng TH T. QUANG DIỆU
Một số biện pháp nâng cao thành tích tập luyện môn đá cầu 

cho học sinh tiểu học.

40 Phan Ngọc Thảo Phƣơng THCS TÂY GIANG
Tìm cực trị của biểu thức dạng A/B bằng phƣơng pháp "Miền 

giá trị", Toán 8.

41 Nguyễn Hồng Vân THCS TÂY GIANG
Khai thác, thiết kế, sử dụng phim tƣ liệu lịch sử để tạo hứng 

thú học tập môn Lịch sử ở trƣờng THCS

42 Trần Thị Kim Anh
THCS 

Mai Xuân Thƣởng 

Sử dụng phƣơng pháp tích hợp để nâng cao hiệu quả giảng 

dạy phân môn Văn bản trong môn Ngữ văn ở trƣờng THCS

43 Nguyễn Thị Thu Thảo THCS TÂY PHÚ

Một vài giải pháp về việc sử dụng thiết bị dạy học số nhằm 

nâng cao hiệu quả dạy học ở bộ môn Ngữ văn THCS theo 

định hƣớng  phát triển năng lực, phẩm chất học sinh 

44 Mai Hoài Tƣởng
THCS BÙI THỊ 

XUÂN

Sử dụng công cụ Quizizz để kiểm tra, đánh giá năng lực 

nhận thức của học sinh trong chƣơng trình Sinh học THCS

45 Nguyễn Thị Tuyết Liệu
THCS BÙI THỊ 

XUÂN

Biện pháp phát triển kỹ năng nghe – nói Tiếng Anh qua mô 

hình Tiếng Anh cộng đồng ở trƣờng THCS Bùi Thị Xuân

46 Lê Thị Thừa THCS VÕ XÁN
Biện pháp nâng cao chất lƣợng tuyển sinh vào 10 môn Tiếng 

Anh
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47 Nguyễn Thị Hồng Nhi THCS BÌNH THÀNH
Trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh 

tại trƣờng THCS Bình Thành.

48 Châu Thị Tƣờng Giao THCS TÂY BÌNH Phát triển bài toán mới từ bài toán hình học quen thuộc.

49 Thái Văn Phƣơng THCS TÂY VINH
Một số biện pháp rèn luyện nề nếp kỹ năng cho học sinh trong 

trƣờng THCS 

50 Phan Thị Trƣờng Ngân THCS BÌNH TÂN
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tiếng anh 

trƣờng THCS Bình Tân.

51 Huỳnh Thị Mỹ Hiệp
THCS 

BÌNH THUẬN

Giáo dục học sinh bảo vệ môi trƣờng qua bài thực hành 

môi trƣờng Sinh học 9.

52 Trần Thị Bích Lệ
Trung tâm

GDNN - GDTT

Ứng dụng chuyển file PowerPoint thành file video trong dạy 

nghề nấu ăn

53 Nguyễn Thị Hoa MN TÂY BÌNH

Một số biện pháp tích hợp nội dung học tập và làm theo tƣ 

tƣởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động 

cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi.

54 Dƣơng Thị Hoàng Mi MN TÂY VINH
Một số biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi 

trong trƣờng mầm non.

55 Nguyễn Lan Ái MN TÂY AN

Phó hiệu trƣởng với công tác chỉ  đạo làm đồ dùng, đồ chơi từ 

nguyên vật liệu sẵn có nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục 

mầm non

56  Trần Thị Xiên MN TÂY AN
“Một số giải pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt môn khám phá 

khoa học”.

57  Lê Thị Tùng MN BÌNH TÂN
Một số giải pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 

trong trƣờng mầm non

58  Nguyễn Thị Sanh MN BÌNH TÂN
Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở trƣờng 

Mầm non

59 Nguyễn Thị Sƣơng MN BÌNH THUẬN
Lồng ghép phƣơng pháp STEAM vào các hoạt động giáo 

dục trẻ mẫu giáo tại trƣờng mầm non

60 Bùi Thị Thùy Lan TH TÂY THUẬN
Tích hợp thơ, âm nhạc và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giờ dạy Lịch sử lớp 4, 5 giúp học sinh hứng thú học tập

61 Nguyễn Thị Mỹ Thƣờng TH TÂY THUẬN
Một số biện pháp tạo hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh 

lớp 4

62 Nguyễn Vinh Dự TH TÂY THUẬN Giáo dục đạo đức, nền nếp tự quản cho học sinh lớp 5

63 Lâm Thị Mỹ Hiệp TH SỐ 1 TÂY GIANG Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh lớp 5

64  Đỗ Thị Hoa TH BÌNH TƢỜNG 
Quản lý, đánh giá tích cực và tạo hứng thú cho học sinh trong 

môn Tin học tiểu học bằng ClassDojo

65 Nguyễn Thị Kim Hằng TH BÌNH TƢỜNG 
Một số biện pháp tăng tính hiệu quả cho hoạt động vận dụng, 

trải nghiệm trong môn tiếng việt lớp 2.

66 Nguyễn Thị Yên Thoa TH BÌNH TƢỜNG 
Dạy tập làm văn kiểu bài “Kể chuyện đã nghe, đã đọc” giúp 

phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 4

67 Nguyễn Tiền Long TH VĨNH AN
Một số giải pháp sử dụng đàn Organ đệm hát các bài hát âm 

nhạc lớp 5

68 Nguyễn Thị Hồng Lan TH TÂY PHÚ
“Xây dựng lớp học hạnh phúc, phát huy tính tích cực, tự tin, 

sáng tạo cho học sinh lớp Một”

69 Nguyễn Thị Hồng Nhung TH TÂY PHÚ
“Một số biện pháp giúp học sinh tiểu học tự tin nóiTiếng Anh 

lƣu loát”

70 Trần Thị Cẩm Nhung TH TÂY PHÚ
“Đa dạng trong kỹ thuật đánh giá thƣờng xuyên môn Tiếng 

Anh tiểu học”

71  Nguyễn Thị Thu Thủy THCS TÂY THUẬN
Sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong Microsoft PowerPoint

để tạo trò chơi: “Khởi động, tăng tốc, ô chữ”.

72 Nguyễn Phạm Thanh Trà THCS TÂY GIANG
Ứng dụng một số phần mềm xây dựng học liệu số hỗ trợ tổ 

chức các hoạt động dạy học môn Khoa học tự nhiên 6.

73 Nguyễn Thúy Kiều THCS TÂY PHÚ
Một số giải pháp tạo sự tích cực, chủ động học tập cho 

học sinh ở môn Ngữ văn lớp 9.
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74 Nguyễn Thị Tố Oanh THCS TÂY PHÚ
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa,

 trải nghiệm cho học sinh ở môn tiếng Anh

75 Đặng Thị Thùy Dƣơng THCS BÌNH NGHI

Giải pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 6 trong giảng dạy văn

bản môn Ngữ văn bằng biện pháp tích hợp Âm nhạc và trò

chơi

76
Nguyễn Ngọc Toàn

Trần Thị Tin
THCS VÕ XÁN

Phƣơng pháp khắc họa nhân vật lịch sử nhằm tạo hứng thú 

học tập cho học sinh phần Lịch sử thế giới lớp 8 

77 Cao Thị Hải THCS VÕ XÁN
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt câu lạc bộ 

Tin học tại trƣờng THCS Võ Xán.

78 Nguyễn Thị Hân THCS BÌNH THÀNH
Sử dụng phần mềm giải phẩu ANATOMY vào giảng dạy sinh 

học 8

79 Trƣơng Thị Hồng Hải THCS BÌNH THÀNH
Một số biện pháp tạo hứng thú giúp phát  triển kĩ năng  

speaking   cho học sinh lớp 7 trƣờng THCS Bình Thành.

80 Huỳnh Thị Diệu THCS TÂY VINH Bài toán chứa tham số trong phƣơng trình bậc 2

81 Võ Trung Ngôn THCS TÂY VINH
Rèn luyện kỹ năng viết bài nghị luận văn học cho học sinh lớp 

9 nhằm nâng cao chất lƣợng thi tuyển vào lớp 10

82 Nguyễn Văn Tu THCS BÌNH TÂN

Phát triển năng lực khoa học tự nhiên trong dạy học chủ đề 

hỗn hợp môn Khoa học tự nhiên 6 bằng hệ thống bài tập theo 

tiếp cận Pisa.

83 Phan Thị Thanh Tâm
Trung tâm

GDNN - GDTT

Ứng dụng phần mềm Azota để nâng cao hiệu quả trong kiểm 

tra, đánh giá thƣờng xuyên
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